PHỤ LỤC  DANH MỤC
Dự toán mua sắm Cải tạo, sửa chữa, bảo trì cơ sở hạ tầng Khu hồi sức ngoại khoa - chống đau của Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Yêu cầu kỹ thuật 
	ĐVT
	Số lượng

	I
	Cải tạo sửa chữa khu vệ sinh và nền gạch các phòng khám làm khu khám duyệt mổ
	
	
	

	1
	Phá dỡ nền gạch
	Phá dỡ nền gạch men
	m2
	61

	2
	Phá dỡ bê tông nền bị lún
	Phá dỡ bê tông nền
	m3
	7,3

	3
	Bê tông nền, đá 1x2, vữa BT M200
	Bê tông nền, đá 1x2, vữa BT M200
	m3
	7,3

	4
	Lát nền KT 600X600 vữa XM mác 75
	Lát nền KT 600X600 vữa XM mác 75
	m2
	61

	5
	Lắp đặt chậu rửa 1 vòi
	Lắp đặt chậu rửa 1 vòi
	bộ
	2

	6
	Lắp đặt vòi tắm hương sen 1 vòi, 1 hương sen
	Lắp đặt vòi tắm hương sen 1 vòi, 1 hương sen
	bộ
	1

	II
	Chống ẩm, mốc và sơn các buồng bệnh và phòng làm việc
	
	
	

	1
	Tháo dỡ 
	Tháo dỡ gạch ốp tường trong nhà
	m2
	17

	2
	Phá lớp vữa trát 
	Phá lớp vữa trát tường, cột, trụ trong nhà
	m2
	32

	3
	Công tác ốp gạch vào tường 
	Công tác ốp gạch vào tường kích thước 300x450mm, vữa xi măng mác 75
	m2
	49,5

	4
	Cạo bỏ lớp sơn ẩm mốc 
	Cạo bỏ lớp sơn trên bề mặt tường cột, trụ
	m2
	532

	5
	Bả bằng bột bả vào tường
	Bả bằng bột bả vào tường
	m2
	532

	6
	Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà
	Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà có bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ
	m2
	532

	7
	Vận chuyển phế thải đổ thải
	Vận chuyển phế thải đổ thải
	gói
	1

	III
	CỬA CƯỜNG LỰC
	 
	 
	

	1
	Tay nắm inox cửa thủy lực
	Tay nắm inox cửa thủy lực
	cái
	4

	2
	Bản lề sàn
	Bản lề sàn cửa thủy lực
	cái
	4

	3
	Kẹp kính góc 
	Kẹp kính góc cửa thủy lực
	cái
	2

	4
	Kẹp kính khóa 
	Kẹp kính khóacửa thủy lực
	cái
	4

	5
	Kẹp kính trên 
	Kẹp kính trên cửa thủy lực
	cái
	4

	6
	Kẹp kính dưới 
	Kẹp kính dưới cửa thủy lực
	cái
	4

	7
	Gia công bản lề dưới
	Gia công bản lề dưới do nền gạch bị lún
	công
	1



Mẫu bảng báo giá kèm theo Thư mời báo giá ngày 31/07/2025)

	CÔNG TY…………….

Địa chỉ:………………….

Email:…………………

Số ĐT liên lạc:………..
	


BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC NINH SỐ 2
Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường –Tỉnh Bắc Ninh        

Điện thoại: 0222 3 821 242 

Email: bvdkbacninh@gmail.com.

Công ty/ cửa hàng chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

1. Danh mục:

	STT
	Danh mục
	Yêu cầu kỹ thuật
	Mã ký hiệu, hãng sx, nước sx
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	I
	Cải tạo sửa chữa khu vệ sinh và nền gạch các phòng khám làm khu khám duyệt mổ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Phá dỡ nền gạch
	Phá dỡ nền gạch men
	 
	m2
	61
	 
	 

	2
	Phá dỡ bê tông nền bị lún
	Phá dỡ bê tông nền
	 
	m3
	7,3
	 
	 

	3
	Bê tông nền, đá 1x2, vữa BT M200
	Bê tông nền, đá 1x2, vữa BT M200
	 
	m3
	7,3
	 
	 

	4
	Lát nền KT 600X600 vữa XM mác 75
	Lát nền KT 600X600 vữa XM mác 75
	 
	m2
	61
	 
	 

	5
	Lắp đặt chậu rửa 1 vòi
	Lắp đặt chậu rửa 1 vòi
	 
	bộ
	2
	 
	 

	6
	Lắp đặt vòi tắm hương sen 1 vòi, 1 hương sen
	Lắp đặt vòi tắm hương sen 1 vòi, 1 hương sen
	 
	bộ
	1
	 
	 

	II
	Chống ẩm, mốc và sơn các buồng bệnh và phòng làm việc
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tháo dỡ 
	Tháo dỡ gạch ốp tường trong nhà
	 
	m2
	17
	 
	 

	2
	Phá lớp vữa trát 
	Phá lớp vữa trát tường, cột, trụ trong nhà
	 
	m2
	32
	 
	 

	3
	Công tác ốp gạch vào tường 
	Công tác ốp gạch vào tường kích thước 300x450mm, vữa xi măng mác 75
	 
	m2
	49,5
	 
	 

	4
	Cạo bỏ lớp sơn ẩm mốc 
	Cạo bỏ lớp sơn trên bề mặt tường cột, trụ
	 
	m2
	532
	 
	 

	5
	Bả bằng bột bả vào tường
	Bả bằng bột bả vào tường
	 
	m2
	532
	 
	 

	6
	Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà
	Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà có bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ
	 
	m2
	532
	 
	 

	7
	Vận chuyển phế thải đổ thải
	Vận chuyển phế thải đổ thải
	 
	gói
	1
	 
	 

	III
	CỬA CƯỜNG LỰC
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tay nắm inox cửa thủy lực
	Tay nắm inox cửa thủy lực
	 
	cái
	4
	 
	 

	2
	Bản lề sàn
	Bản lề sàn cửa thủy lực
	 
	cái
	4
	 
	 

	3
	Kẹp kính góc 
	Kẹp kính góc cửa thủy lực
	 
	cái
	2
	 
	 

	4
	Kẹp kính khóa 
	Kẹp kính khóacửa thủy lực
	 
	cái
	4
	 
	 

	5
	Kẹp kính trên 
	Kẹp kính trên cửa thủy lực
	 
	cái
	4
	 
	 

	6
	Kẹp kính dưới 
	Kẹp kính dưới cửa thủy lực
	 
	cái
	4
	 
	 

	7
	Gia công bản lề dưới
	Gia công bản lề dưới do nền gạch bị lún
	 
	công
	1
	 
	 

	Tổng cộng
	 

	Thuế GTGT (      %)
	 

	Thành tiền
	 

	Số tiền bằng chữ: ……………………………………………………………………………./.


2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

3. Hàng hóa mới 100%, bàn giao tại đơn vị sử dụng. Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất …. Tháng.

4. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 30 ngày, kể từ ngày 11/08/2025.

5. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

	
	........, ngày ….  tháng ….  năm 2025
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ


